
STT Cá nhân và gia đình Chi Số tiền
1 GĐ ông Phạm Anh Tuấn 1 100,000,000
2 GĐ ông bà Lộc Lan 1 20,000,000
3 GĐ ông bà Hùng Ninh 1 20,000,000
4 GĐ bà Phạm Thị Tuyết 1 10,000,000
5 GĐ ông bà Lân Hường 1 10,000,000
6 GĐ ông Phạm Quốc Bình 1 5,000,000
7 GĐ ông bà Hoàn Vinh 1 3,000,000
8 Bà Bùi Thị Lưu (ông Chinh) 1 3,000,000
9 GĐ ông Nguyễn Văn Lập 1 1,000,000
10 GĐ ông Phạm Quang Bảo 1 1,000,000
11 Cháu Phạm Tuấn Anh (Huyền) 1 1,000,000
12 GĐ ông Lương Ngọc Thiện 1 500,000
13 GĐ bà Hằng Xuân 1 500,000
14 GĐ ông Phạm Quang Tiến 1 500,000
15 Nguyễn Xuân Chiến 1 500,000
16 GĐ bà Phạm Thị Khả 1 300,000
17 GĐ bà Phạm Thị Bắc 1 200,000
18 Cháu Linh con ông Xuân 1 100,000

X
1 GĐ ông Phạm Gia Phú 2 30,000,000
2 Các gia đình con, cháu cụ Phạm Gia Cập 2 30,000,000
3 GĐ ông Phạm Đình Vượng 2 30,000,000
4 GĐ ông Phạm Văn Đông 2 30,000,000
5 GĐ ông Phạm Gia Đạo 2 20,500,000
6 GĐ ông Phạm Gia Dũng 2 5,000,000
7 GĐ ông Phạm Gia Cần 2 5,000,000
8 GDĐ cụ Phạm Văn Nên 2 5,000,000
9 GĐ ông Phạm Như Thanh 2 3,000,000
10 Cháu Phạm Văn Tân 2 3,000,000
11 GĐ ông bà Kính Thuần 2 2,000,000
12 GĐ ông Phạm Thanh Tùng 2 2,000,000
13 GĐ ông Phạm Ngọc Điền 2 2,000,000
14 GĐ cụ Phạm Văn Thanh 2 2,000,000
16 Cháu Phạm Gia Việt 2 2,000,000

Cháu Đinh Quý Kiên 2 1,000,000
17 GĐ ông Phạm Như Thùy 2 1,000,000
18 GĐ bà Phạm Thị Yến 2 1,000,000
19 GĐ bà Oanh (chị bà Yến) 2 1,000,000
20 GĐ ông Phạm Tiến Dũng 2 1,000,000
21 GĐ ông Phạm Như Trung 2 1,000,000

HỌ PHẠM THÔN LAI XÁ

Ghi nhận các cá nhân và gia đình công đức
(Từ khi tôn tạo nhà thờ năm 2019 ngày 11 tháng 4 năm 2019

đến 10 tháng 4 năm 2021)



22 GĐ ông Phạm Như Dũng 2 1,000,000
23 GĐ cụ Phạm Thị Thảo 2 1,000,000
24 GĐ bà Phạm Thị Bình 2 1,000,000
25 GĐ ông Phạm Như Giang 2 1,000,000
26 GĐ ông Phạm Ngọc Toàn 2 1,000,000
27 GĐ ông Trường Canh 2 1,000,000
28 GĐ bà Phạm Thị Nhâm (cụ Tỵ) 2 1,000,000
29 GĐ cụ Phạm Gia Sự 2 1,000,000
30 GĐ ông Phạm Mạnh Cường 2 1,000,000
31 GĐ cụ Nguyễn Thị Vân 2 1,000,000
32 Phạm Ngọc Tuấn 2 1,000,000
33 Phạm Ngọc Toản 2 1,000,000
34 Phạm Ngọc Khoa 2 1,000,000
35 Phạm Thị Dung 2 1,000,000
36 Cháu Phạm Thu Phương 2 500,000
37 GĐ cụ Lê Thị Miên 2 500,000
38 GĐ  bà Phạm Thị Ninh 2 500,000
39 GĐ bà Phạm Thị Lan Lợi 2 500,000
40 GĐ ông Nguyễn Văn Sơn 2 500,000
41 GĐ bà Phạm Thị Hương (em ông Cường) 2 500,000
42 GĐ ông Phạm Công Tâm 2 500,000
43 GĐ ông Phạm Quy Ba 2 500,000
44 GĐ ông Phạm Mạnh Tuấn 2 500,000
45 GĐ bà Phạm Thị Nhâm (ông Điền) 2 500,000
46 GĐ cụ Phạm Thị Thìn 2 500,000
47 GĐ cụ Phạm Thị Nga (cụ Thưởng) 2 500,000
48 Các con cụ Phạm Thị Tỵ 2 500,000
49 Phạm Thúy Nga 2 500,000
50 Phạm Thúy Mai 2 500,000
51 Phạm Thu Hương con ông Nhâm 2 500,000
52 Cháu Phạm Thành Trung 2 500,000
53 Bà Khang Lương 2 500,000
54 GĐ cụ Phạm Thị Thược 2 300,000
55 GĐ ông Nguyễn Hữu Vân (cụ Lang Kiệu) 2 300,000
56 GĐ cụ Phạm Thị Hoa 2 200,000
57 GĐ ông Phạm Như Dũng 2 200,000
58 GĐ bà Phạm Thị My 2 200,000
59 Cháu Phạm Thành Nam 2 200,000
60 Bà Tân Dũng + Yến 2 200,000
61 GĐ bà Phạm Thị Minh 2 100,000
62 Cháu Phạm Mai Chi 2 100,000
63 Bà Sửu, bà Nhâm 2 100,000

X
1 GĐ ông Phạm Văn Cường 3 10,000,000
2 GĐ ông Phạm Xuân Nguyên 3 5,000,000
3 GĐ cụ Phạm Thị Quý 3 2,000,000



4 GĐ cụ Phạm Văn Sang 3 2,000,000
5 GĐ bà Phạm Thị Thọ 3 1,000,000

X
1 GĐ cụ Phạm Gia Lợi (1-10-2020) 4 10,000,000
2 GĐ ông Phạm Ngọc Chiến 4 5,000,000
3 GĐ cụ Phạm Gia Lợi (5-5-2019) 4 3,000,000
4 GĐ ông Phạm Văn Hùng 4 3,000,000
5 GĐ ông Phạm Ngọc Thắng 4 2,000,000
6 GĐ ông bà Cường Ngân 4 2,000,000
7 GD ông Phạm Văn Bình 4 1,000,000
8 Cháu Phạm Ngọc Quyết 4 1,000,000

X
1 GĐ ông Phạm Văn Hà 5 5,000,000
2 GĐ ông Phạm Quốc Khánh 5 1,000,000
3 GĐ ông Phạm Huy Thuyết 5 1,000,000
4 GĐ ông Phạm Văn Sơn 5 1,000,000
5 GĐ ông Phạm Duy Thanh 5 1,000,000
6 Phạm Viết Dũng 5 1,000,000
7 GĐ ông Hùng Hoa 5 500,000
8 GĐ bà Lương Thị Phương 5 500,000
9 GĐ ông Phạm Ngọc Sinh 5 500,000
10 GĐ bà Phạm Thị Mên 5 200,000
11 Cháu Huy (cụ Sáu Tình): 200,000 đ 5

Đã nhập quỹ ngày 6 - 4 - 2016
X

1 GĐ ông Phạm Văn Hùng 6 25,000,000
2 GĐ ông Phạm Anh Toàn 6 25,000,000
3 GĐ cụ Phạm Văn Năm cùng các con 6 25,000,000
4 GĐ cụ Phạm Quảng Dương 6 10,000,000
5 GĐ ông Nguyễn Quang Dũng 6 2,000,000
6 GĐ ông Phạm Đình Thịnh 6 2,000,000
7 GĐ  bà Phạm Thị Nghĩa 6 1,000,000
8 GĐ ông Nguyễn Phạm Việt Hải 6 1,000,000
9 GĐ ông Phạm Văn Sơn 6 1,000,000
10 GĐ ông Phạm Văn Hòa 6 1,000,000
11 GĐ ông Phạm Thanh Phong 6 1,000,000
12 GĐ ông Phạm Văn Dũng 6 1,000,000
13 GĐ ông Phạm Văn Bình 6 1,000,000
14 GĐ cháu Phạm Anh Đức (con ông Khánh) 6 1,000,000
15 GĐ cháu Phạm Anh Dũng (con ông Khánh) 6 1,000,000
16 GĐ cháu Phạm Anh Tùng (con ông Khánh) 6 1,000,000
17 GĐ ông Phạm Văn Quý 6 1,000,000
18 GĐ ông Phạm Văn Trung 6 700,000
19 GĐ cụ Phạm Thị Lý 6 500,000
20 GĐ bà Phạm Thị Bích 6 500,000
21 GĐ ông Phạm Văn Minh, Phương 6 500,000



22 GĐ ông Phạm Văn Khánh 6 500,000
23 GĐ cụ Phạm Đức Nhuận 6 500,000
24 GHĐ ông Phạm Văn Dung 6 500,000
25 GĐ ông Phạm Đình Bắc 6 400,000
26 GĐ bà Phạm Thị Hà 6 300,000
27 GĐ bà Ngọ Quang 6 200,000
28 GĐ ông Phạm Văn Thành 6 200,000
29 GĐ ông Phạm Hùng Cường 6 200,000
30 GĐ ông Phạm Văn Minh 6 200,000
31 GĐ ông Phạm Văn Đông 6 200,000
32 GĐ cháu Phạm Anh Tú 6 100,000

X
1 Cháu Trần Văn Thuần (thợ xây) 1,000,000
2 Cháu Lê Văn Thủy (chở vật liệu) 700,000
3 Cháu Hương Quý Thụ (thợ làm giả đá) 200,000
4 Thợ lợp mái 200,000

545,300,000

Thủ quỹ               Trưởng ban khánh tiết

          Phạm Gia Dũng             Phạm Văn Sang

Cụ Phạm Văn Sang - trưởng ban: 0367 640 869

Ông Phạm Anh Tuấn - quyền trưởng nam:

Ông Phạm Gia Dũng - thủ quỹ: 0915 257 761

Ông Phạm Như Trung - thư ký: 0335 874 929 

0983 663 533

Thư ký

Phạm Như Trung

Quý vị nào cần trao đổi thêm thông tin có thể liên lạc với ban khánh tiết, có thể qua các số liên lạc sau


